
 

 SỞ Y TẾ GIA LAI 

TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG PA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:  211/TB-TTYT Krông Pa, ngày 15 tháng 8 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá 

Gói thầu: Mua sắm Văn phòng phẩm và dụng cụ, vật tư tiêu hao vệ sinh năm 

2025 cho Trạm Y tế xã 

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp dịch vụ 

Trung tâm Y tế Krông Pa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm 

Văn phòng phẩm và dụng cụ, vật tư tiêu hao vệ sinh năm 2025 cho Trạm Y tế 

xã, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Krông Pa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Địa chỉ: Phòng Tổ chức-Hành chính 

- Người nhận: Ngô Thị Ngân 

- Điện thoại: 0988621591                            

3. Email: bvkrongpa@gmail.com 

4. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức-Hành chính, Trung tâm Y tế 

Krông Pa, Địa chỉ: 142 Thống Nhất, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai. 

5. Nhận qua email: bvkrongpa@gmail.com 

6. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 15/8/2025 đến trước 16h ngày 

19/8/2025. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

7. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày chào giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục dịch vụ: Theo Phụ lục đính kèm. 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế Krông Pa, 142 Thống Nhất, xã Phú Túc, 

tỉnh Gia Lai 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 20 ngày. 

4. Các thông tin khác (nếu có). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

Trương Thanh Liêm 



 

PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ 

(Theo Thông báo số  211/TB-TTYT ngày 15/8/2025 của Trung tâm Y tế Krông Pa) 

ĐVT: VNĐ 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành 

 tiền sau 

thuế 

01 
Máy Dập 

ghim số 10 

FO-

BS02 

Thiên 

Long 
2025 

Việt 

Nam 

Thiên 

Long 

Chất liệu bằng Kim loại, bọc 

lớp nhựa cứng, sử dụng kim 

bấm số 10 

Cái 35   

02 

Băng keo dán 

gáy Simili 

xanh  

Băng 

keo 

xanh 

Nguyê

n Nhật 
2025 

Việt 

Nam 

Nguyên 

Nhật 

• Loại Sản Phẩm: Băng Keo 

Simili 

• Bề rộng: 4,8 cm Chiều dài: 

11 Yard 

• Màu sắc: Xanh dương 

Cuộn 10   

03 
Băng keo 

trong loại lớn 

Băng 

keo 

trong 

Nguyê

n Nhật 
2025 

Việt 

Nam 

Nguyên 

Nhật 

Độ bám dính chắc chắn. Băng 

keo PP trong; rộng 3,5 cm, dày 

³ 100 Yard 

Cuộn 72   

04 
Bút bi mực 

xanh.  
4A Gstar 2025 

Việt 

Nam 

SOWI 

S.H 

Đầu bi: 0.5mm, dạng bấm cò  

Đóng gói 20 cái/1hộp Bút ra 

mực đều, đầu bi tốt.  Không bị 

hư bể trong quá trình sử dụng 

Cây 1040   

05 
Bút chì gỗ 

2B.  

2B 

GS00

9 

Gstar 2025 
Việt 

Nam 

SOWI 

S.H 

Bút thân gỗ, ngòi chì 2B nét 

viết mảnh, chì khô, không dễ 

gẫy 

Kích thước 17.5cm. Đóng gói 

12 cái/1 hộp 

Cây 20   
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành 

 tiền sau 

thuế 

06 
Bút bi mực 

màu đỏ.  

BP-

69 
Gstar 2025 

Việt 

Nam 

SOWI 

S.H 

Đầu bi: 0.5mm, dạng bấm cò  

Đóng gói 20 cái/1hộp. Bút ra 

mực đều, đầu bi tốt. Không bị 

hư bể trong quá trình sử dụng 

Cây 110   

07 
Bút bi mực 

đen. 
Fo03 

Thiên 

Long 
2025 

Việt 

Nam 

Thiên 

Long 

Đầu bi: 0.5mm, dạng bấm cò, 

Bút ra mực đều, đầu bi tốt. 

Không bị hư bể trong quá trình 

sử dụng 

Cây 40   

08 

Bút lông dầu 

loại lớn mực 

xanh 

FOP

M09 

Thiên 

Long 
2025 

Việt 

Nam 

Thiên 

Long 

02 đầu mực (1 đầu 6.0mm và 1 

đầu 0.8mm).  

Ngòi mềm, mau khô, Thân bút 

lớn, kiểu dáng trụ tròn.  Màu 

mực tươi sáng, mực chất 

lượng, không độc hại 

Cây 5   

09 

Bút lông viết 

bảng, mực 

xanh 

Wb0

15 

Thiên 

Long 
2025 

Việt 

Nam 

Thiên 

Long 

Nét viết 2.5mm.  Viết tốt, trơn, 

êm trên bảng trắng, thủy tinh 

và những bề mặt nhẵn bóng. 

Mực không độc hại, đạt tiêu 

chuẩn an toàn quốc tế 

Cây 55   

10 

Bút lông viết 

bảng, mực 

đen 

Wb0

15 

Thiên 

Long 
2025 

Việt 

Nam 

Thiên 

Long 

Nét viết 2.5mm.  Viết tốt, trơn, 

êm trên bảng trắng, thủy tinh 

và những bề mặt nhẵn bóng. 

Mực không độc hại, đạt tiêu 

chuẩn an toàn quốc tế 

Cây 20   
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành 

 tiền sau 

thuế 

11 

Bút lông dầu 

2 đầu (dạ 

kim) 

CD01 Gstar 2025 
Việt 

Nam 

SOWI 

S.H 

Bút có thiết kế 2 đầu, (1 đầu 

nhỏ 0,4mm, đầu lớn 1mm). 

Mực màu xanh. Mực đậm, độ 

bền màu cao, ghi tốt trên nhiều 

loại bề mặt. như: kiếng, gỗ, bìa 

carton, gạch, đá, tường, vải, 

giấy…. Nét mực được ghi lên 

không thể tẩy. Không độc hại 

đối với người sử dụng 

Cây 50   

12 
Bút Xóa 12 

ml. 

FO-

CP02 

Thiên 

Long 
2025 

Nhật 

Bản 

Thiên 

Long 

Đầu bút bằng kim loại. Dung 

tích mực: 12 ml Hình dáng 

thân bút: Thân dẹp  

Bút có lò xo đàn hồi tốt giúp 

mực ra đều.  Màu mực trắng 

đục, xóa nhanh khô. 

Cây 44   

13 Bộ trà 0.5L 

Bộ 

trà 

0.5 L  

– 

Came

llia 

Minh 

Long 
2025 

Việt 

Nam 

Minh 

Long 

Bộ bình trà gốm Sứ 

 01 Bình trà hình tròn 0.5 lít + 

Nắp, 06 Tách trà 0.08L, 06 Dĩa 

lót tách 11 cm. 

 Màu trắng 

Bộ 4   

14 
Bìa nhựa nút 

F4. 

Bìa 

nhựa 

nút 

F4 

Thăng 

Long 
2025 

Việt 

Nam 

Thăng 

Long 

Vật liệu PP đặc biệt 

Khổ F4. 
Cái 780   
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành 

 tiền sau 

thuế 

15 
Cặp hồ sơ 3 

dây 15F 

Cặp 

hồ sơ 

3 dây 

15F 

Như 

Quang 
2025 

Việt 

Nam 

Như 

Quang 

Bìa 3 dây giấy được làm bằng 

giấy cứng có độ bền cao, có 3 

dây cột ở 3 cạnh  

Kích thước: 15F 

Cái 30   

16 
Cặp hồ sơ 3 

dây 10F 

Cặp 

hồ sơ 

3 dây 

10F 

Như 

Quang 
2025 

Việt 

Nam 

Như 

Quang 

Bìa 3 dây giấy được làm bằng 

giấy cứng có độ bền cao, có 3 

dây cột ở 3 cạnh  

Kích thước: 10F 

Cái 70   

17 Cờ Tổ Quốc 

Cờ 

Tổ 

Quốc 

Thanh 

Vân 
2025 

Việt 

Nam 

Thanh 

Vân 

Kích thước: 0,8mx1.2m. 

Chất liệu vải lụa đỏ mịn, 

không xù 

Lá 17   

18 Cờ chuối 
Cờ 

chuối 

Thanh 

Vân 
2025 

Việt 

Nam 

Thanh 

Vân 

Chất liệu vải lụa bóng không 

nhăn.  

Kích thước: 40cmx 90cm, (bộ 

6 chiếc đủ màu 

Bộ 15   

19 
Kim bấm số 

10 

FO-

STS0

2 

Thiên 

Long 
2025 

Trung 

Quốc 

Thiên 

Long 

Dùng cho máy bấm số 10, Kim 

bằng thép, không gỉ sét. Đóng 

gói: 1000 cái /1 hộp 

Hộp 80   

20 
Kim bấm đại 

số 23/15. 

Kim 

bấm 

đại số 

23/15

. 

Ageles

s 
2025 

Trung 

Quốc 

Năng 

Động 

Bằng thép không gỉ sét Kim 

23/15 

bấm được 100 tờ. Quy 

cách:1000 cái/1hộp 

Hộp 6   

21 
Kim bấm đại 

số 23/10 

Kim 

bấm 

Ageles

s 
2025 

Trung 

Quốc 

Năng 

Động 

Bằng thép không gỉ sét Kim 

23/10 
Hộp 6   
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành 

 tiền sau 

thuế 

đại số 

23/10 

bấm được 100 tờ. Quy cách: 

1000 cái/1hộp 

22 
Kẹp giấy tam 

giác 
C62 

Ageles

s 
2025 

Trung 

Quốc 

Năng 

Động 

Kẹp giấy tam giác, đầu nhọn. 

Chất liệu: Kim loại cứng 

không gỉ 

Đóng gói 100 chiếc /hộp. 

Hộp 50   

23 
Giấy in khổ 

A4 

Giấy 

in 

khổ 

A4 

Samsu

ng 
2025 

Trung 

Quốc 
UPM 

• Kích thước: A4 

(210x297mm) Định lượng: 

70g/m2, Độ dày: 70 gsm, Chất 

liệu: sợi gỗ tự nhiên 

Đơn vị tính: Ram (tập), Quy 

cách: 500 tờ/ram, 5ram/thùng 

Ram 380   

24 Giấy khổ A5 

Giấy 

khổ 

A5 

Ik Plus 2025 
Indone

sia 

PT indah 

kiat  

pulp and 

paper 

Kích thước: A5 Định lượng: 

70g/m2, Độ dày: 70 gsm, Chất 

liệu: sợi gỗ tự nhiên. 

 Đơn vị tính: Ram, Quy cách: 

500 tờ/ram, 10ram/thùng 

Ram 85   

25 Giấy Note 
Note 

3x3 

Ageles

s 
2025 

Việt 

Nam 

Năng 

Động 

Giấy dùng để ghi chú. Chất 

lượng: đẹp, mịn, láng. Lớp keo 

dính bền lâu, dễ di dời. 

Kích thước trung bình (3x3) 

inch. 

 Đóng gói: 100 tờ/ xấp. Màu 

sắc: Vàng 

Xấp 15   
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành 

 tiền sau 

thuế 

26 Hồ dán nước 
GL-

01 
WinQ 2025 

Việt 

Nam 
Qui Lực 

Chất liệu keo nước có độ bám 

dính cao. 

Dung tích: 30ml 

Đầu chai có phần lưỡi gà gạt 

keo. 

Chai 40   

27 
Kéo văn 

phòng 
S-100 Zinger 2025 

Trung 

Quốc 
Zinger 

Kích thước: 210mm. làm từ 

thép không gỉ chất lượng cao, 

tay cầm bằng nhựa cứng 

Cái 5   

28 
Kẹp đen 

51mm 

Kẹp 

đen 

51m

m 

Echo 2025 
Trung 

Quốc 
Echo 

Chất liệu thép không gỉ, chắc 

chắn.  

Kích thước 51mm, Đóng gói 1 

hộp: 12 cái 

Hộp 58   

29 
Kẹp đen 

41mm 

Kẹp 

đen 

41m

m 

Echo 2025 
Trung 

Quốc 
Echo 

Chất liệu thép không gỉ, chắc 

chắn.  

Kích thước 41mm, Đóng gói 1 

hộp: 12 cái 

Hộp 63   

30 
Kẹp đen 

32mm 

Kẹp 

đen 

32m

m 

Echo 2025 
Trung 

Quốc 
Echo 

Chất liệu thép không gỉ, chắc 

chắn.  

Kích thước 32 mm, Đóng gói 1 

hộp: 12 cái 

Hộp 52   

31 Kẹp đen 19m 

Kẹp 

đen 

19m

m 

Echo 2025 
Trung 

Quốc 
Echo 

Chất liệu thép không gỉ, chắc 

chắn.  

Kích thước 19mm, Đóng gói 1 

hộp: 12 cái 

Hộp 60   
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành 

 tiền sau 

thuế 

32 Mực dấu đỏ  

Mực 

dấu 

đỏ 

Cửu 

Long 
2025 

Việt 

Nam 

Cửu 

Long 

Mực bám chắc, không phai 

màu khi gặp nước sử dụng tốt 

cho dấu đồng, Dung tích 30ml 

đóng gói 1 chiếc/1 Hộp. Màu 

mực đỏ tươi 

Hộp 14   

33 
Mực dấu 

xanh  
S-63 Shiny 2025 

Trung 

Quốc 
Shiny 

Thể tích: 28ml/lọ, Màu sắc: 

xanh, màu mực bền rõ nét và 

không nhòe 

  10   

34 Sổ Da A4 

Sổ 

Da 

A4 

Thành 

Phát 
2025 

Việt 

Nam 

Thành 

Phát 

Sổ A4, Đinh lượng giấy 

70g/m2, bìa cứng, bọc ngoài 

lớp da, giấy kẻ ngang trắng 

phù hợp với tất cả loại bút 

không bị nhòe lem. Số trang: 

160 (Không tính bìa); 

Quyển 10   

35 Sổ hội họp  

Sổ 

hội 

họp 

Thành 

Phát 
2025 

Việt 

Nam 

Thành 

Phát 

Sổ A5 Đinh lượng giấy 

70g/m2, bìa cứng, bọc ngoài 

lớp da, giấy kẻ ngang trắng 

phù hợp với tất cả loại bút 

không bị nhòe lem. Số trang: 

160 (Không tính bìa) 

Quyển 10   
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành 

 tiền sau 

thuế 

36 Bộ lau nhà.  

Jet 

Easy 

Mop 

X3 

Mega 

home 
2025 

Việt 

Nam 

Mega 

home 

Gồm 1 thùng chứa nước, 1 cây 

lau 

Thành phần: Nhựa PP, inox Ø 

25, sợi Microfiber 

Thông số kỹ thuật:  

• Xô: 49cm x 30cm x 29cm 

• Dung tích: 17 Lít  

• Cây lau: 124 cm 

• Bông lau: 36 cm 

Bộ 10   

37 
Bình xịt côn 

trùng  

Bình 

xịt 

côn 

trùng 

ARS 

Jet  

Gold S 

2025 
Việt 

Nam 

Earth 

Corporat

ion 

Vietnam 

Dung tích 600ml Chai 30   

38 
Bàn chải giặt 

đồ. 

Bàn 

chải 

giặt 

đồ. 

Hiệp 

Thành 
2025 

Việt 

Nam 

Hiệp 

Thành 

Loại chuyên dùng giặt đồ. Chất 

liệu nhựa PP, Lông bàn chải 

mềm mịn 

Cái 20   

39 
Cây hốt rác 

nhựa 

Ky 

xúc 

rác 

lớn 

Duy 

Tân 
2025 

Việt 

Nam 
Duy Tân 

Chất liệu nhựa PP cứng, bền 

chắc. Phần 

thân cán dài  

Kích thước (600 x 350 x 300) 

cm. 

Cái 30   
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành 

 tiền sau 

thuế 

40 

Cây lau nhà 

vắt tay trợ 

lực. 

Cây 

lau 

nhà 

vắt 

tay 

 trợ 

lực 

Nguyễ

n  

Trườn

g Sơn 

2025 
Việt 

Nam 

Nguyễn  

Trường 

Sơn 

Thân cây được làm từ inox, nùi 

lau làm 

 từ vải cotton dễ thấm hút nước 

nhanh, thân cây dài 1,4m có 

nút trợ lực, nùi lau 40cm 

Cái 15   

41 Chiếu nhựa. 
Chiếu 

nhựa 

Đệm 

Việt 
2025 

Việt 

Nam 

Đệm 

Việt 

Chất liệu nhựa PP.  Kích thước 

2m x 0,8m 
Cái 65   

42 

Gáo  múc 

nước, đường 

kính 25cm.  

Gáo 

múc 

nước 

Duy 

Tân 
2025 

Việt 

Nam 
Duy Tân 

Màu sắc: Đủ màu. Có tay cầm: 

dung tích 0,8 lít 
Cái 9   

43 

Chổi chít 

quét nhà 

(Loại dày)   

Chổi 

quét 

nhà 

Thanh 

Hòa 
2025 

Việt 

Nam 

Thanh 

Hòa 

Loại dày, quét nhà thân cây lau 

(đan 9 con rơm) dài 105cm 

Kích thướt lưỡi: Rộng 60cm, 

cao 30cm. Cấu tạo chổi bằng 

rơm và cán thân cây lau chắc 

bền, có móc treo. 

Cái 115   

44 Chổi quét sân 

Chổi 

quét 

sân 

Thanh 

Hòa 
2025 

Việt 

Nam 

Thanh 

Hòa 

Chổi dừa quét sân. Chất liệu 

chổi là từ các cọng dừa. Kích 

thước chổi 50 - 100cm. 

Cái 85   



11 

 

 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành 

 tiền sau 

thuế 

45 

Chổi cước 

nhựa quét 

nước 

Chổi 

cước 

nhựa 

Song 

Long 
2025 

Việt 

Nam 

Song 

Long 

 

Chổi nhựa lông tương đối cứng 

dùng quét nước. Chiều dài chổi 

sau khi lắp ráp: 100cm  

Cán chổi bằng kim loại  

Cán chổi thiết kế lỗ móc có thể 

treo lên. 

 Màu sắc: ngẫu nhiên  

Cái 15   

46 
Cây chà bồn 

cầu - 

Cây 

chà 

bồn 

cầu 

Việt 

Nhật 
2025 

Việt 

Nam 

Việt 

Nhật 

Loại tròn. Chất liệu: Lông bàn 

chải nhựa, cán inox. Kích 

thước: Chiều dài 40cm 

Cái 30   

47 
Chổi quét 

mạng nhện.  

Chổi 

quét 

mạng 

nhện. 

Trần 

Thức 
2025 

Việt 

Nam 

Trần 

Thức 

Đầu chổi làm bằng sợi nhựa 

PP. Thân chổi Làm bằng inox, 

điều chỉnh độ dài từ 1m – 3.2 

m 

Cái 8   

48 
Cọ xoong 

nồi. 

Cọ 

xoon

g nồi. 

Samra

n 
2025 

Việt 

Nam 
Samran 

Chất liệu Búi sợi inox. 

Công dụng: Cọ xoong nồi, bồn 

rửa bát, nhà tắm, bồn rửa mặt. 

Cái 15   
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành 

 tiền sau 

thuế 

49 
Cuốc làm 

vườn. 

Cuốc 

làm 

vườn. 

Hoàng 

Tùng 
2025 

Việt 

Nam 

Hoàng 

Tùng 

Kích thước lưỡi: Chiều rộng 

16cm x chiều dài 24cm Đường 

kính lỗ tra cán 42mm - 43mm 

 Chất liệu: Thép 

 Cán cuốc bằng gỗ dài 1m 

Cái 15   

50 Cào cỏ  
Cào 

cỏ 

Hoàng 

Tùng 
2025 

Việt 

Nam 

Hoàng 

Tùng 

Cào cỏ sắt 7 răng có cán bằng 

gỗ 
Cái 2   

51 

Dép Tổ Ong 

Nữ Màu 

Trắng .   

Dép 

tổ 

ong 

Tâm 

Anh 
2025 

Việt 

Nam 

Tâm 

Anh 

Dép tổ ong nam nữ màu trắng 

Size 38-40 
Đôi 32   

52 
Gối đầu cả 

vỏ. 

Gối 

đầu 

cả vỏ 

Trâm 

Anh 
2025 

Việt 

Nam 

Trâm 

Anh 

Bao gồm ruột gối và vỏ gối. 

Kích thước: Rộng 40 x dài 60 

cm, Vỏ gối cotton mềm êm, 

bên trong vỏ gối có lớp lót 

mềm mại tạo đàn hồi êm ái; 

Chất liệu không gây kích ứng 

da, an toàn. Ruột gối bằng 

bông gòn trơn 

Bộ 24   

53 
Giấy vệ sinh 

có lõi 

Giấy 

vệ 

sinh 

Lan 

Dũng 
2025 

Việt 

Nam 

Lan 

Dũng 

Thành phần chính: 100% bột 

giấy, định lượng: 17 ±2g/m2. 

Đóng gói: lốc/6 cuộn x 3 lớp, 

260 mét. Kích thước tờ: 90mm 

x 105mm 

Lốc 26   



13 

 

 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành 

 tiền sau 

thuế 

54 
Chăn lông 

2kg. 

Chăn 

lông 

Sương 

Tuyết 
2025 

Việt 

Nam 

Sương 

Tuyết 

Chăn lông 02 lớp dày dặn. 

Trọng lượng: 2 kg. Kích thước 

1,7-1,8 x 2,1m. Chất liệu: 

Lông tuyết nhung 

Cái 14   

55 

Mùng tuyn 

trơn treo 4 

góc. 

Mùng 
Sương 

Tuyết 
2025 

Việt 

Nam 

Sương 

Tuyết 

Màu sắc: Xanh Biển. Kích 

thước (1mx2m)  

Chất liệu: poly, gân màn và 

chân màn đều được may gấp 

mép nối lại giống như gấu 

quần áo. có 4 góc treo. 

Cái 11   

56 
Nước rửa 

chén. 

Nước 

rửa 

chén. 

Swat 2025 
Việt 

Nam 

Clean 

House 

Đậm đặc. Trọng lượng 

750gr/chai. 
Chai 42   

57 
Nước lau sàn 

nhà. 

Nước 

lau 

sàn 

nhà. 

Swat 2025 
Việt 

Nam 

Clean 

House 
Dung tích 1000ml. Chai 70   

58 

Nước lau 

kính. Dung 

tích 520ml.  

Nước 

lau 

kính. 

Swat 2025 
Việt 

Nam 

Clean 

House 
Dung tích 520ml Chai 5   

59 Bột giặt 
Bột 

giặt 
Surf 2025 

Việt 

Nam 

Unilever 

Việt 

Nam 

Khối lượng: 770g/bì Bì 70   

60 
Nước rửa tay  

Nước 

rửa 
Kleen 2025 

Việt 

Nam 
Sài Gòn 

Dạng chai có vòi nhấn. Dung 

tích: 177ml. Chai 
85   
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành 

 tiền sau 

thuế 

tay 

61 Liềm cắt cỏ.  

Liềm 

cắt 

cỏ. 

Hoàng 

Tùng 
2025 

Việt 

Nam 

Hoàng 

Tùng 

Chất liệu: thép hợp kim phủ 

lớp chống gỉ, chống trơn trượt. 
Cái 2   

62 
Khăn lau có 

viền. 

Khăn 

lau có 

viền 

Trâm 

Anh 
2025 

Việt 

Nam 

Hoa 

Trung  

Nguyên 

Chiều dài lưỡi 28cm Cái 150   

63 
Găng tay cao 

su. 

Găng 

tay 

cao 

su. 

Hợp 

Thành 
2025 

Việt 

Nam 

Hợp 

Thành 

Chất liệu 100% cao su thiên 

nhiên, dài tới giữa cánh tay, 

ôm sát cánh tay, Bên trong 

găng được xử lý chống dính. 

Lòng bàn tay có hoa văn có độ 

bám dính cao, chống trơn 

Size M, L 

Bộ 10   

64 Thau inox 
Thau 

inox 

Thái 

Quang 
2025 

Việt 

Nam 

Thái 

Quang 

Chất liệu: inox 304, dày 

0.8 mm. 

 Đường kính 40cm 

Cái 12   

65 Tẩy bồn cầu 

Tẩy 

bồn 

cầu 

Swat 2025 
Việt 

Nam 

Clean 

House 
Dung tích 100ml. Cái 95   

66 
Dao, Rựa 

phát. 
Rựa 

Hoàng 

Tùng 
2025 

Việt 

Nam 

Hoàng 

Tùng 

Dao dài lưỡi 30cm, rộng 6cm, 

cán dài 50cm. Chất liệu: Lưỡi 

thép, cán gỗ 

Cái 13   
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành 

 tiền sau 

thuế 

67 
Xô nhựa có 

nắp 20 lít. 

Xô 

20L 

Duy 

Tân 
2025 

Việt 

Nam 
Duy Tân 

Nguyên liệu: Nhựa PP chính 

phẩm. Dung tích: 20 lít. Xô có 

nắp đậy và quai xách chịu lực 

Cái 25   

68 
Xô nhựa có 

nắp 60 lít. 

Xô 

60L 

Song 

Long 
2025 

Việt 

Nam 

Song 

Long 

Nguyên liệu: Nhựa PP chính 

phẩm. Dung tích: 60 lít. Xô có 

nắp đậy và quai xách 

Cái 2   

69 Sọt đựng rác 

Sọt 

rác 

trung 

Duy 

Tân 
2025 

Việt 

Nam 
Duy Tân 

Sọt vuông trung 

Nguyên liệu Nhựa PP, Kích 

thước 34 x 34 x 38 cm, Màu  

sác: xanh dương 

Cái 20   

70 
Xà phòng rửa 

tay 

Xà 

phòng 

cục 

Lifebo

uy 
2025 

Việt 

Nam 

Unilever  

Việt 

Nam 

Kích thước: 8,5x6x2,5cm 

Trọng lượng: 90g 
Cục 20   

Ghi chú: 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các loại thuế phí khác. 
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